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Điểm Lời phê của cô giáo

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm bài theo yêu cầu:

 Câu 1:  ( 1 điểm )

a.  Số liền sau của số 149 là số:

 A. 150                  B. 140                       C. 148                                D. 152

b. Kết quả của phép chia 63 : 3 là:

 A. 60                         B. 21                            C. 189                            D. 66

Câu 2:  (1 điểm )   

a.            x 4 = 84. Số thích hợp điền vào ô trống là:

 A. 80                         B. 336                            C. 88                            D. 21

b. 55 oC được đọc là:

 A. Năm mươi độ xê                                    B. Năm mươi năm độ 

 C. Năm mươi lăm độ                                  D. Năm mươi lăm độ xê

Câu 3: ( 1 điểm ) 

a. Giá trị biểu thức 366 – ( 32 x 5) là:

       A. 305 B. 206                     C. 306               D. 205

b. 2m30cm = ………….cm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

  A. 23 B. 230                     C. 320               D. 32

Câu 4:   ( 1 điểm )     32kg gấp lên 6 lần được:

A. 38kg                         B. 26 kg                          C. 192 kg                            D. 182 kg

Câu 5:   ( 1 điểm )    

 a.  Tích của 213 và 4 là:
   A. 217                     B. 842                               C. 862         D. 852



b. Hình tròn có bán kính là 3cm. Vậy đường kính của hình tròn đó là:

  A. 6cm                     B. 5cm                               C. 1cm         D. 4cm

Câu 6:  ( 1 điểm ) 

a. Khối hộp chữ nhật có bao nhiêu cạnh?

A. Có 4 cạnh                B. Có 6 cạnh                      C. Có 8 cạnh               D. Có 12 cạnh

b. Mẹ có 32 quả bưởi. Sau khi bán số bưởi còn lại giảm đi 4 lần so với lúc đầu. Số 

quả bưởi còn lại là:

  A. 8 quả                        B. 28 quả                         C. 36 quả                      D. 128 quả

Câu 7:  ( 1 điểm)    Mai cắt được 25 bông hoa, Cúc cắt được số bông hoa gấp 3 lần 

của Mai. Hỏi cả hai bạn cắt được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

 Câu 8:  ( 1 điểm)    

a. Tính giá trị biểu thức sau:

                180 + 26 x 2 = …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b. Tìm thành phần chưa biết trong phép tính sau:

                                         : 5 = 450                      

……………………………………………………………………………………………

Câu 9:  ( 1 điểm )    

Nhà An có 15 con gà trồng và 5 con gà mái. Số gà trống gấp số gà mái số lần là: 

A. 5 lần                         B. 75 lần                          C. 10 lần                            D. 3 lần

 Câu 11  ( 1 điểm ) 

         Tìm một số biết rằng lấy 63 chia cho số đó thì bằng 18 : 2

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….


